
THÔNG BÁO 

(V/v THI SPEAKING) 
Cô Sâm  

Thời gian: Sáng 7h30, chiều 13h30 

Ngày 9/5 10/5 11.5 16/5 17/5 

Sáng:   HS-XN (AV2) 

GĐ: 01.KT 

YH (AV1) 

GĐ: 01.KT 

YG (AV3) 

GĐ: 01.KT 

YB (AV2) 

GĐ: 01.KT 

Chiều:  YA (AV2) 

GĐ: 01.KT 

YG (AV1) 

GĐ: 01.KT 

 YE (AV3) 

GĐ: 01.KT 

 

Cô Minh 

Thời gian: Sáng 7h30, chiều 13h30 

Ngày 9/5 10/5 16/5 17/5 

Sáng:  YC (AV2) 

GĐ: 02.KT 

YD (AV2) 

GĐ: 02.KT 

YE (AV1) 

GĐ: 02.KT 

DƯỢC (AV1) 

GĐ: 02.KT 

Chiều:  YA (AV2) 

GĐ: 02.KT 

 YF (AV1) 

GĐ: 02.KT 

YB – K33 (AV1) 

GĐ: 02.KT 

Cô Phương 

Thời gian: Sáng 7h30, chiều 13h30 

Ngày 11.5 12.5 13.5 14.5 

Sáng:  YE 47 (AV1) 

GĐ: 02.KT 

YF46 (AV3) 

GĐ: 01.KT 

XN47 (AV2) 

GĐ: 01.KT 

YB (AV2) 

GĐ: 01.KT 

Chiều:  DD 47 (AV2) 

GĐ: 02.KT 

RHM 46 (AV3) 

GĐ: 01.KT 

RHM (AV2) 

GĐ: 01.KT 

YTCC (AV2) 

GĐ: 01.KT 

Cô Tiên  

Thời gian: Sáng 7h30, chiều 13h30 

Ngày 9/5 10/5 11/5 12/5 

Sáng:  YF K47 
GĐ: 03.KT 

YC K47 
GĐ: 03.KT 

YH K46- nhóm 7 
GĐ: 03.KT 

YF- YHDP 

K46 
GĐ: 02.KT 

Chiều:  YH K47 
GĐ: 03.KT 

YA K35 
GĐ: 03.KT 

YH K46- nhóm 6 
GĐ: 03.KT 

 

 

Thầy Hùng  

 

Ngày 9/5 10/5 11/5 12/5 

Sáng:  8H30  

AVCN 2 

Y-B K47 

NHÓM 4 

7H30 

AVCN 3 

YHDP K46 

NHÓM 10 

7H30 

AVCN 2 

RHM-B K47 

NHÓM 10  

7H30 

AVCN 3 

RHM K46 

NHÓM 9 

Chiều:   13H30 

AVCN 2 

Y-D K47 

NHÓM 8 

13H30 

AVCN 3 

Y E K46 

NHÓM 1 

13H30 

AVCN 1: 

Dược-A K47 

NHÓM 10 

ĐỊA ĐIỂM: PHÒNG CHUẨN BỊ - BM NGOẠI NGỮ 
 

 

 

 


